
Chỉ tiêu
Thực hiện 

năm 2020
% KH Chỉ tiêu

Thực hiện 

năm 2020
% KH Chỉ tiêu

Thực hiện 

năm 2020
% KH

Tổng cộng 20,000        23,075         115.4       50,000       50,151         100.3    650,000    712,904        109.7         

1 Anh Sơn               750                795 106.0                    750                720 96.0             23,000           38,376 166.9         

2 Bình Minh               330                400 121.2                    360                428 118.9             8,500           16,652 195.9         

3 Các Sơn            2,250             2,350 104.4                 3,150             2,752 87.4             58,000           59,500 102.6         

4 Định Hải               750                950 126.7                 3,200             2,736 85.5             25,000           27,350 109.4         

5 Hải An               950             1,140 120.0                 1,450             2,731 188.3           15,000           17,342 115.6         

6 Hải Bình                 50                  75 150.0                    150                277 184.7             5,000             3,500 70.0           

7 Hải Châu               400                580 145.0                    400                350 87.5             16,000           17,620 110.1         

8 Hải Hà               120                  95 79.2                      150                144 96.0               4,500             4,560 101.3         

9 Hải Lĩnh            1,350             1,250 92.6                   6,700             6,258 93.4             43,000           44,200 102.8         

10 Hải Nhân               700                820 117.1                    750             1,026 136.8           16,000           19,324 120.8         

11 Hải Ninh               900             1,060 117.8                 7,720             7,550 97.8             30,500           31,250 102.5         

12 Hải Thanh                 10                  10 100.0                    300                361 120.3             1,500             1,511 100.7         

13 Hải Thượng               180                238 132.2                    300                420 140.0           10,000           12,000 120.0         

14 Hải Yến                 50                  52 104.0                      -            3,000             3,500 116.7         

15 Mai Lâm               450                580 128.9                 1,300                887 68.2             24,000           18,560 77.3           

16 Nghi Sơn                  -                150                304 202.7             1,000 -            

17 Ngọc Lĩnh               800                875 109.4                 1,000             1,960 196.0           25,000           24,450 97.8           

18 Nguyên Bình               800                890 111.3                 1,700             1,422 83.6             16,500           26,815 162.5         

19 Ninh Hải               500                536 107.2                    700                786 112.3           16,000           18,268 114.2         

20 Phú Lâm               800             1,188 148.5                 3,500             3,100 88.6             28,000           32,050 114.5         

21 Phú Sơn            1,200             1,375 114.6                 3,500             3,160 90.3             30,000           34,670 115.6         

Biểu 1e: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỔNG ĐÀN TRÂU BÒ, 

ĐÀN LỢN VÀ ĐÀN GIA CẦM CHO CÁC PHƯỜNG, XÃ NĂM 2020
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22 Tân Dân            1,150             1,250 108.7                 3,500             3,286 93.9             27,000           32,073 118.8         

23 Tân Trường            1,200             1,239 103.3                 1,000                895 89.5             34,000           46,233 136.0         

24 Thanh Sơn               650                792 121.8                 1,200             2,184 182.0           23,000           18,000 78.3           

25 Thanh Thủy               450                580 128.9                 1,200             1,084 90.3             29,000           30,000 103.4         

26 Hải Hòa               660                771 116.8                    820             1,030 125.6           24,500           27,300 111.4         

27 Tĩnh Hải               250                282 112.8                    300                697 232.3             9,000           12,800 142.2         

28 Trúc Lâm               600                675 112.5                 1,500             1,172 78.1             20,000           20,500 102.5         

29 Trường Lâm               800                950 118.8                 1,600             1,120 70.0             36,000           32,000 88.9           

30 Tùng Lâm               400                612 153.0                 1,000                850 85.0             25,000           22,500 90.0           

31 Xuân Lâm               500                665 133.0                    650                461 70.9             23,000           20,000 87.0           

Ghi chú: 

* Chỉ tiêu đàn trâu, bò: Không giao chỉ tiêu xã Nghi Sơn, còn lại:

- 27/30 phường, xã đạt trên 100%, gồm: Hải Bình, Hải Thượng, Hải Yến, Bình Minh, Định Hải, Hải An, Hải Châu, Ngọc Lĩnh, Nguyên Bình, Phú Sơn, Tĩnh 

Hải, Trường Lâm, Tùng Lâm, Xuân Lâm, Anh Sơn, Các Sơn, Hải Nhân, Hải Ninh, Mai Lâm, Ninh Hải, Phú Lâm, Tân Dân, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Hòa 

và Trúc Lâm và Tân Trường.

- 01/30 phường đạt 100%: Hải Thanh.

- 02/30 phường, xã dưới 100%: Hải Hà và Hải Lĩnh.

* Chỉ tiêu đàn lợn: Không giao chỉ tiêu xã Hải Yến, còn lại:

- 12/30 phường, xã đạt trên 100%, gồm: Bình Minh, Hải An, Hải Bình, Hải Nhân, Hải Thanh, Hải Thượng, Hải Hòa, Nghi Sơn, Ngọc Lĩnh, Ninh Hải, Thanh 

Sơn và Tĩnh Hải; 

- 18/30 phường, xã còn lại đạt dưới 100%.

* Chỉ tiêu đàn gia cầm:

- 23/31 phường, xã đạt trên 100%, gồm: Anh Sơn, Các Sơn, Bình Minh, Định Hải, Hải An, Hải Châu, Hải Hà, Hải Lĩnh, Hải Nhân, Hải Ninh, Hải Thanh, Hải 

Thượng, Hải Yến, Nguyên Bình, Ninh Hải, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Dân, Tân Trường, Thanh Thủy, Hải Hòa, Tĩnh Hải và Trúc Lâm.

- 08/31 phường, xã dưới 100% gồm: Hải Bình, Mai Lâm, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn, Trường Lâm, Tùng Lâm và Xuân Lâm, riêng xã Nghi Sơn không đạt kế 

hoạch giao (0%) ; 
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